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V/v rà soát, đề xuất chỉ tiêu, 
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 Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc 
  

Vĩnh Linh, ngày      tháng  11  năm 2024 

 

Kính gửi:   

 - Các phòng chuyên môn thuộc huyện; 

- Công an huyện; 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- Chi cục Thống kê khu vực Vĩnh Linh – Cồn Cỏ; 

- Uỷ ban nhân dân các xã. 
 

Thực hiện Công văn số 2966/VP-KT ngày 22/11/2024 của Văn phòng UBND 

tỉnh về việc rà soát, đề xuất chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới (NTM) các cấp giai đoạn 

2026-2030; UBND huyện Vĩnh Linh đề nghị các phòng, ban, ngành đơn vị liên quan, 

UBND các xã thực hiện một số nội dung công việc sau: 

1. Giao các Phòng, ban, ngành liên quan phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí thuộc 

bộ tiêu chí xã NTM, xã NTM nâng cao; huyện NTM, huyện NTM nâng cao; UBND 

các xã rà soát đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí giai đoạn 

2021-2025. Nêu rõ những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu, 

tiêu chí giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở đó, đề xuất cụ thể, định lượng các chỉ tiêu, 

tiêu chí cần điều chỉnh hoặc bổ sung trong giai đoạn 2026-2030; lý do điều chỉnh, bổ 

sung hoặc lược bỏ các chỉ tiêu, tiêu chí trong giai đoạn 2026-2030. 

 Báo cáo của các đơn vị (theo Đề cương gửi đính kèm) gửi về UBND huyện (qua 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chậm nhất ngày 3/12/2024 để tổng hợp.  

2. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo của các 

cơ quan, đơn vị và tham mưu UBND huyện báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn trước ngày 5/12/2024.  

Đây là nội dung quan trọng trong việc rà soát và đề xuất các mục tiêu về xây 

dựng NTM trong dự thảo Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2026-2030. 

Vì vậy, yêu cầu các Phòng, ban, ngành và UBND các xã quan tâm, khẩn trương triển 

khai thực hiện, báo cáo đúng thời gian quy định./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Ban TT UBMTTQVN huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT-NN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 
 

 
 

 
Thái Văn Thành 

 



ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Đánh giá kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp 

giai đoạn 2021-2025 và đề xuất điều chỉnh, bổ sung để áp dụng cho 

giai đoạn 2026-2030 

(Kèm theo Công văn số: /UBND-NN ngày     /11/2024 của UBND 

huyện Vĩnh Linh) 

I. KẾT QUẢ BAN HÀNH VĂN BẢN CỤ THỂ HOÁ CÁC BỘ 

TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025 

1. Các văn bản đã ban hành 

- Đối với Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (viết tắt là NTM) 

- Đối với Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao 

- Đối với Quy định xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu 

- Đối với Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM 

- Đối với Tiêu chí huyện NTM đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp 

xã 

(nếu có) 

- Đối với Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao 

- Đối với Bộ tiêu chí NTM áp dụng đối với các thôn, bản, ấp 

- Các văn bản khác có liên quan đến thực hiện bộ tiêu chí NTM 

(Chi tiết trong Biểu 1: Nội dung đầy đủ của các văn bản đã ban hành) 

2. Những nội dung nổi bật 

Đánh giá những điểm chính, nổi bật, sáng tạo trong kết quả cụ thể hoá 

các quy định của Trung ương thành các chỉ tiêu, tiêu chí áp dụng trên địa bàn 

tỉnh, thành phố. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ NTM 

CÁC 

CẤP GIAI ĐOẠN 2021-2025 (dự kiến đến hết 31/12/2024) 

1. Cấp xã 

a) Thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM 

- Số xã đã có Quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM:… xã, chiếm:… 

%. 

- Số xã phân loại theo số lượng tiêu chí đạt chuẩn NTM: 

+ Số xã đạt từ 15 đến 19 tiêu chí xã NTM (gồm cả xã đã có Quyết định 

công nhận xã đạt chuẩn NTM và xã đạt 19 tiêu chí xã NTM nhưng chưa có 

Quyết định công nhận): … xã, chiếm: … %; 

+ Số xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí xã NTM: … xã, chiếm: … %; 



+ Số xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí xã NTM: … xã, chiếm: … %; 

+ Số xã đạt dưới 5 tiêu chí xã NTM: … xã, chiếm: … %. 

- Số phân loại theo từng tiêu chí đạt chuẩn NTM: 

+ Tiêu chí số 1 về Quy hoạch : … xã, chiếm: … %; 

+ Tiêu chí số 2 về Giao thông : … xã, chiếm: … %; 

+ Tiêu chí số 3 về Thuỷ lợi và PCTT : … xã, chiếm: … %; 

+ Tiêu chí số 4 về Điện : … xã, chiếm: … %; 

+ Tiêu chí số 5 về Trường học : … xã, chiếm: … %; 

+ Tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hoá : … xã, chiếm: … %; 

+ Tiêu chí số 7 về CSHT thương mại nông thôn : … xã, chiếm: … %; 

+ Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông : … xã, chiếm: … %; 

+ Tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư : … xã, chiếm: … %; 

+ Tiêu chí số 10 về Thu nhập : … xã, chiếm: … %; 

+ Tiêu chí số 11 về Nghèo đa chiều : … xã, chiếm: … %; 

+ Tiêu chí số 12 về Lao động : … xã, chiếm: … %; 

+ Tiêu chí số 13 về TCSX và phát triển KTNT : … xã, chiếm: … %; 

+ Tiêu chí số 14 về Giáo dục và Đào tạo : … xã, chiếm: … %; 

+ Tiêu chí số 15 về Y tế : … xã, chiếm: … %; 

+ Tiêu chí số 16 về Văn hoá : … xã, chiếm: … %; 

+ Tiêu chí số 17 về Môi trường và ATTP : … xã, chiếm: … %; 

+ Tiêu chí số 18 về HTCT và tiếp cận pháp luật : … xã, chiếm: … %; 
+ Tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh : … xã, chiếm: … 

%. (Chi tiết trong Biểu 2: Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã 

NTM) 

b) Thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao 
- Số xã đã có Quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao: … xã, 

chiếm: … %. 

- Số xã phân loại theo số lượng tiêu chí đạt chuẩn NTM nâng cao: 

+ Số xã đạt từ 15 đến 19 tiêu chí xã NTM nâng cao (gồm cả xã đã có 

Quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao và xã đạt 19 tiêu chí xã 

NTM nâng cao nhưng chưa có Quyết định công nhận): … xã, chiếm: … %; 

+ Số xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí xã NTM nâng cao: … xã, chiếm: … %; 

+ Số xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí xã NTM nâng cao: … xã, chiếm: … %; 



+ Số xã đạt dưới 5 tiêu chí xã NTM nâng cao: … xã, chiếm: … %. 

- Số xã phân loại theo từng tiêu chí đạt chuẩn NTM nâng cao: 

+ Tiêu chí số 1 về Quy hoạch : … xã, chiếm: … %; 

+ Tiêu chí số 2 về Giao thông : … xã, chiếm: … %; 

+ Tiêu chí số 3 về Thuỷ lợi và PCTT : … xã, chiếm: … %; 

+ Tiêu chí số 4 về Điện : … xã, chiếm: … %; 

+ Tiêu chí số 5 về Giáo dục : … xã, chiếm: … %; 

+ Tiêu chí số 6 về Văn hoá : … xã, chiếm: … %; 

+ Tiêu chí số 7 về CSHT thương mại nông thôn : … xã, chiếm: … %; 

+ Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông : … xã, chiếm: … %; 

+ Tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư : … xã, chiếm: … %; 

+ Tiêu chí số 10 về Thu nhập : … xã, chiếm: … %; 

+ Tiêu chí số 11 về Nghèo đa chiều : … xã, chiếm: … %; 

+ Tiêu chí số 12 về Lao động : … xã, chiếm: … %; 

+ Tiêu chí số 13 về TCSX và phát triển KTNT : … xã, chiếm: … %; 

+ Tiêu chí số 14 về Y tế : … xã, chiếm: … %; 

+ Tiêu chí số 15 về Hành chính công : … xã, chiếm: … %; 

+ Tiêu chí số 16 về Tiếp cận pháp luật : … xã, chiếm: … %; 

+ Tiêu chí số 17 về Môi trường : … xã, chiếm: … %; 

+ Tiêu chí số 18 về Chất lượng môi trường sống : … xã, chiếm: … %; 

+ Tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh : … xã, chiếm: … %. 

(Chi tiết trong Biểu 3: Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao) 

c) Thực hiện quy định xã NTM kiểu mẫu 

Số xã đã có Quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu: … 

xã, chiếm: … %. Trong đó: 

+ Số xã kiểu mẫu về lĩnh vực …: … xã; 

+ Số xã kiểu mẫu về lĩnh vực …: … xã; 

+ … 

2. Cấp huyện 

a) Thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM 

- Số đơn vị cấp huyện có Quyết định công nhận đạt chuẩn/hoàn thành 



nhiệm vụ xây dựng NTM: … huyện, chiếm: … % tổng số huyện, thị xã, thành 

phố. 



- Số huyện phân loại theo số lượng tiêu chí đạt chuẩn huyện NTM: 

+ Số huyện đạt 9 tiêu chí huyện NTM (gồm cả huyện đã có Quyết định 

công nhận huyện đạt chuẩn NTM và huyện đạt 9 tiêu chí huyện NTM nhưng 

chưa có Quyết định công nhận): … huyện, chiếm: … % tổng số huyện, thị xã, 

thành phố; 

+ Số huyện đạt 8 tiêu chí huyện NTM: … huyện, chiếm: … %; 

+ Số huyện đạt 7 tiêu chí huyện NTM: … huyện, chiếm: … %; 

+ Số huyện đạt 6 tiêu chí huyện NTM: … huyện, chiếm: … %; 

+ Số huyện đạt 5 tiêu chí huyện NTM: … huyện, chiếm: … %; 

+ Số huyện đạt 4 tiêu chí huyện NTM: … huyện, chiếm: … %; 

+ Số huyện đạt 3 tiêu chí huyện NTM: … huyện, chiếm: … %; 

+ Số huyện đạt 2 tiêu chí huyện NTM: … huyện, chiếm: … %; 

+ Số huyện đạt 1 tiêu chí huyện NTM: … huyện, chiếm: … %; 

+ Số huyện đạt 0 tiêu chí huyện NTM: … huyện, chiếm: … %. 

- Số huyện phân loại theo từng tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM: 

+ Tiêu chí số 1 về Quy hoạch : … huyện, chiếm: … %; 

+ Tiêu chí số 2 về Giao thông : … huyện, chiếm: … %; 

+ Tiêu chí số 3 về Thuỷ lợi và PCTT : … huyện, chiếm: … %; 

+ Tiêu chí số 4 về Điện : … huyện, chiếm: … %; 

+ Tiêu chí số 5 về Y tế - Văn hoá - Giáo dục : … huyện, chiếm: … %; 

+ Tiêu chí số 6 về Kinh tế : … huyện, chiếm: … %; 

+ Tiêu chí số 7 về Môi trường : … huyện, chiếm: … %; 

+ Tiêu chí số 8 về Chất lượng môi trường sống: … huyện, chiếm: … %; 

+ Tiêu chí số 9 về HTCT-ANTT-Hành chính công: … huyện, chiếm: … 

%. (Chi tiết trong Biểu 4: Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về huyện 

NTM) 

b) Thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao 

- Số huyện có Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao: 

… huyện. 

- Số huyện phân loại theo số lượng tiêu chí đạt chuẩn huyện NTM nâng cao: 

+ Số huyện đạt 9 tiêu chí huyện NTM nâng cao (gồm cả huyện đã có 

Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao và huyện đạt 9 tiêu chí 

huyện NTM nâng cao nhưng chưa có Quyết định công nhận): … huyện; 



+ Số huyện đạt 8 tiêu chí huyện NTM nâng cao: … huyện, chiếm: … %; 

+ Số huyện đạt 7 tiêu chí huyện NTM nâng cao: … huyện, chiếm: … %; 



+ Số huyện đạt 6 tiêu chí huyện NTM nâng cao: … huyện, chiếm: … %; 

+ Số huyện đạt 5 tiêu chí huyện NTM nâng cao: … huyện, chiếm: … %; 

+ Số huyện đạt 4 tiêu chí huyện NTM nâng cao: … huyện, chiếm: … %; 

+ Số huyện đạt 3 tiêu chí huyện NTM nâng cao: … huyện, chiếm: … %; 

+ Số huyện đạt 2 tiêu chí huyện NTM nâng cao: … huyện, chiếm: … %; 

+ Số huyện đạt 1 tiêu chí huyện NTM nâng cao: … huyện, chiếm: … %; 

+ Số huyện đạt 0 tiêu chí huyện NTM nâng cao: … huyện, chiếm: … %. 

- Số huyện phân loại theo từng tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM nâng cao: 

+ Tiêu chí số 1 về Quy hoạch : … huyện, chiếm: … %; 

+ Tiêu chí số 2 về Giao thông : … huyện, chiếm: … %; 

+ Tiêu chí số 3 về Thuỷ lợi và PCTT : … huyện, chiếm: … %; 

+ Tiêu chí số 4 về Điện : … huyện, chiếm: … %; 

+ Tiêu chí số 5 về Y tế - Văn hoá - Giáo dục : … huyện, chiếm: … %; 

+ Tiêu chí số 6 về Kinh tế : … huyện, chiếm: … %; 

+ Tiêu chí số 7 về Môi trường : … huyện, chiếm: … %; 

+ Tiêu chí số 8 về Chất lượng môi trường sống: … huyện, chiếm: … %; 

+ Tiêu chí số 9 về ANTT-Hành chính công : … huyện, chiếm: … %. 

(Chi tiết trong Biểu 5: Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về huyện 

NTM 

nâng cao) 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ 

QUỐC GIA VỀ NTM CÁC CẤP GIAI ĐOẠN 2021-2025 

1. Kết quả tích cực 

2. Tồn tại, hạn chế 

IV. ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ NTM 

CÁC CẤP ĐỂ ÁP DỤNG CHO GIAI ĐOẠN 2026-2030 

1. Quan điểm 

2. Đề xuất điều chỉnh 

a) Đối với Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM (trong đó, đề xuất các chỉ 

tiêu, tiêu chí cụ thể để áp dụng đối với các xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và 

miền núi, hoặc các xã bãi ngang ven biển và hải đảo - nếu có) 

b) Đối với Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao (trong đó, đề xuất 

các chỉ tiêu, tiêu chí cụ thể để áp dụng đối với các xã ven đô - nếu có) 



c) Đối với Quy định xã NTM kiểu mẫu 



d) Đối với Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM 

đ) Đối với Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao 

e) Đối với Tiêu chí huyện NTM đặc thù, không có đơn vị hành chính 

cấp xã (nếu có) 

g) Đối với Quy định huyện NTM kiểu mẫu (nếu có) 

h) Đối với Quy định thị xã, thành phố trực thộc cấp tỉnh hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng NTM (nếu có) 

i) Đối với Quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng NTM (nếu có) 

(Chi tiết trong Biểu 6: Đề xuất điều chỉnh Bộ tiêu chí quốc gia về NTM các cấp 

giai đoạn 2021-2025 để áp dụng cho giai đoạn 2026-2030) 
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